
TUẦN 23- TIẾT 48  LỚP THÚ ( LỚP CÓ VÚ) 

    BÀI 46: THỎ 

I. ĐỜI SỐNG: 

- Thỏ ăn thực vật theo kiểu gặm nhấm 

- Hoạt động về đêm, có tâp tính đào hang và lẫn trốn, 

- Đẻ con (thai sinh), nuôi con bằng sữa 

- Là ĐV hằng nhiệt 

II. CẤU TẠO NGOÀI- DI CHUYỂN. 

1. Cấu tạo ngoài 

- Cơ thể phủ lông mao. 

- Chi trước ngắn để đào hang, chi sau dài khỏe giúp thỏ nhảy xa và chạy 

nhanh 

- Mũi thính nhưng mắt không tinh, có mi mắt cử động và co lông mi. 

- Tai thính có vành tai lớn, dài và cử động được. 

2. Di chuyển 

- Nhảy đồng thời bằng cà 2 chân sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI TẬP  ( BÀI 46: THỎ) 

Câu 1:Hãy trình bày cấu tạo ngoài của thỏ chứng minh chúng thích nghi với điều 

kiện sống và tập tính lẫn trốn kẻ thù? 

Câu 2: Hãy nêu tập tính sống của Thỏ. 

Câu 3: Chọn câu đúng nhất? 

1/ Thỏ sớm phát hiện kẻ thù là do 

a. Tai thính 

b. Mũi thính 

c. Có lông xúc giác 

d. Cả a, b, c đúng. 

2/ Đặc điểm cấu tạo ngoài nào của thỏ thích nghi với việc lẫn trốn kẻ thù? 

a. Cơ thể phủ lông mao dày , xốp 

b. Chi trước ngắn, chi sau dài và khỏe. 

c. Hoạt động vào ban đêm. 

d. Cả a,b, c đều đúng. 

3/ Phôi trong cơ thể mẹ được nuôi dưỡng nhờ cơ quan gọi là ? 

a. Dây rốn 

b. Tuyến vú 

c. Nhau thai 

d. Ruột. 

4/ Cấu tạo vai trò chi trước của thỏ là gì? 

a. Ngắn và có vuốt 

b. Dùng để đào hang 

c. Dùng để chay nhanh 

d. Cả a,b đúng. 

 

 

 

 

 

 



TUẦN 23- TIẾT 49 

BÀI 48: ĐA DẠNG CỦA THÚ- BỘ THÚ HUYỆT, 

BỘ THÚ TÚI 
I. BỘ THÚ HUYỆT: 

- Đẻ trứng, có tuyến sữa nhưng chua có núm vú, nên con sơ sinh liếm sữa do 

thú mẹ tiết ra. 

- Đại diện: Thú mỏ vịt 

II. BÔ THÚ TÚI: 

- Con sơ sinh rất nhỏ , chưa phát triển đầy đủ, được nuôi đưỡng và bảo vệ ở 

túi da ở bụng thú mẹ. 

- Bú mẹ thụ động. 

- Đại diện: Kanguru 

III. CÁC BỘ THÚ CÒN LẠI 

- Con sơ sinh phát triển hoàn chỉnh 

- Bú mẹ chủ động 

- Đại diện: Thỏ, lợn, khỉ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI TẬP ( BÀI 48: BỘ THÚ HUYỆT- 

BỘ THÚ TÚI) 

CÂU 1: Hãy phân biệt các nhóm thú bằng đặc điểm sinh sản và tập tính bú sữa của 

Thú mỏ vịt và Kanguru? 

CÂU 2: Xác định câu Đ/S 

STT CÂU DẪN Đ/S 

1 - Kanguru sống ở đồng cỏ, chi sau lớn ,khỏe.  

2 - Thú mỏ vịt có tuyến sữa tập trung thành bầu sữa  

3 - Thú mỏ vịt chi có màng bơi, đẻ trứng  

4 - Kanguru non nằm trong túi ấp, ngặm vú trong 2 tháng, sau 

6 tháng mới ra khỏi túi 

 

5 - Thú mỏ vịt có vú  

6 - Thú mỏ vịt con sơ sinh bình thường  

 

 

 

 

 

 

 

     


